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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một mảnh đất tam giác có hai cạnh xuất phát từ cùng một cọc mốc dài 16 m và 4 m, tạo với nhau góc 

30∘. Diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu?

A. 8m2 B. 32m2 C. 16m2 D. 64m2

Câu 2. Số sản phẩm làm được mỗi giờ trong năm giờ của tổ Một và tổ Hai được ghi lại như sau (đơn vị: sản 

phẩm) — tổ Một: 21; 26; 24; 22; 22 tổ Hai: 19; 22; 16; 22; 16. Số trung bình của tổ Một bằng

A. 23 B. 19 C. 26 D. 115

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên 𝑚 thuộc đoạn [1; 90] để mệnh đề ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 𝑚 > 0 đúng?

A. 49 B. 42 C. 90 D. 41

Câu 4. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴(6; 0), 𝐵(−2; 15), 𝐷(2;−3). Toạ độ đỉnh 𝐶 là

A. 𝐶(2; 18) B. 𝐶(−6; 12) C. 𝐶(0; 12) D. 𝐶(6; 0)

Câu 5. Trong tam giác 𝐴𝐵𝐶 , định lý côsin viết đúng là

A. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐴 B. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐵

C. 𝑎2 = 𝑏2 − 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐴 D. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 + 2𝑏𝑐 cos𝐴

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Góc nhọn 𝛼 thỏa tan𝛼 =
105

208
. Tính sin(180∘ − 𝛼) + cos(90∘ − 𝛼).

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Tam giác có hai cạnh kề góc A dài 2 và 5 cạnh đối diện A có độ dài nguyên a. Có bao nhiêu giá trị a để 

A là góc tù? Liệt kê các giá trị hợp lệ và giải thích cả điều kiện tam giác.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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